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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM, PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC LỚP TỪ A1 ĐẾN A13 (8 ĐIỂM): Học sinh làm trên giấy tô trắc nghiệm.

Câu 1:  Nguyên tử X có 15 hạt electron, 16 hạt nơtron. Số hạt proton trong nguyên tử X là:


A.  16
B.  31
C.  15
D.  1
Câu 2:  Nguyên tử X có 20 hạt nơtron và có cấu hình electron 1s22s22p63s23p5. Số khối của nguyên tử X là:


A.  54
B.  20
C.  37
D.  17
Câu 3:  Lớp ngoài cùng của một nguyên tử có tối đa bao nhiêu electron?


A.  6
B.  2
C.  4
D.  8
Câu 4:  Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một một nguyên tố hóa học vì nó cho biết:


A.  số hiệu nguyên tử Z.
B.  nguyên tử khối của nguyên tử.

C.  số khối A.
D.  số khối A và số hiệu nguyên tử Z
Câu 5:  Lớp thứ 3 (lớp M) có tối đa bao nhiêu electron?


A.  18
B.  2
C.  32
D.  8
Câu 6:  Nguyên tử Photpho có kí hiệu 
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. Số hạt nơtron trong nguyên tử Photpho là:


A.  16
B.  46
C.  31
D.  47
Câu 7:  Nguyên tử của hai nguyên tố A, B lần lượt có electron phân bố lớp ngoài cùng là 3px và 4sy. Biết A là khí hiếm và x + y = 7. Số hiệu nguyên tử của A và B lần lượt là:


A.  18 và 20
B.  17 và 20
C.  17 và 19
D.  18 và 19
Câu 8:  Nguyên tử X có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 3s2. Vậy số hạt proton của nguyên tử X là:


A.  18
B.  14
C.  16
D.  12
Câu 9:  Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p5. X là nguyên tử của nguyên tố:

A.  khí hiếm
B.  kim loại

C.  kim loại hoặc phi kim
D.  phi kim
Câu 10:  Tổng số các loại hạt trong nguyên tử X là 60 hạt. Trong nguyên tử X có số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16 hạt. Số hạt nơtron của nguyên tử X là:


A.  22
B.  38
C.  41
D.  19
Câu 11:  Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:


A.  Các electron có mức năng lượng bằng nhau được xếp vào một lớp.

B.  Các electron có mức năng lượng gần bằng nhau được xếp vào một phân lớp.

C.  Nguyên tử Cu có cấu hình electron [Ar]3d104s1, mức năng lượng cao nhất là 3d.

D.  Nguyên tử X có n lớp electron, lớp thứ n của X có 2n2 phân lớp (n
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Câu 12:  Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng:


A.  số nơtron.
B.  số khối.

C.  điện tích hạt nhân.
D.  số proton và nơtron.
Câu 13:  Cấu hình electron nguyên tử nào sau đây là không đúng?


A.  1s22s22p6
B.  1s22s22p63s23p5
C.  1s22s22p53s1
D.  1s22s22p63s2
Câu 14:  Phân lớp nào sau đây có mức năng lượng cao nhất?


A.  3d
B.  3s
C.  4s
D.  2p
Câu 15:  Hầu hết các nguyên tử được cấu tạo bởi các loại hạt:

A.  Proton
B.  Proton, nơtron và electron

C.  Proton và nơtron
D.  Electron và Proton.
Câu 16:  Nguyên tử Kali có kí hiệu là 
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thì số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử Kali là:


A.  40
B.  19+
C.  40+
D.  19
Câu 17:  Kí hiệu phân lớp nào sau đây là sai?


A.  1p
B.  4p
C.  2s
D.  3d
Câu 18:  Nguyên tử X có 17 electron, 20 nơtron, 17 proton. Y là đồng vị của X. Vậy trong nguyên tử Y có:


A.  có 20 electron, 20 nơtron, 20 proton

B.  có 20 electron, 17 nơtron, 20 proton

C.  có 17 electron, 20 nơtron, 17 proton

D.  có 17 electron, 18 nơtron, 17 proton
Câu 19:  Cho các nguyên tử sau: 
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. Các nguyên tử này có cùng số:


A.  proton và nơtron
B.  số khối

C.  proton và electron
D.  nơtron
Câu 20:  Nguyên tử R có tổng số electron trên phân lớp s là 5. Nguyên tử R có bao nhiêu lớp electron?


A.  2
B.  1
C.  3
D.  4
Câu 21:  Nguyên tử C có 2 đồng vị 
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, nguyên tử oxi có 3 đồng vị 
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. Hỏi có bao nhiêu phân tử khí cacbonic có thể tạo thành?


A.  9
B.  6
C.  12
D.  8
Câu 22:  Nguyên tử X có cấu hình elctron là 1s22s22p63s23p1. Số hạt mang điện của nguyên tử Y ít hơn số hạt mang điện của nguyên tử X là 4 hạt. Số hiệu nguyên tử của X và Y lần lượt là:


A.  13, 9
B.  11, 13
C.  9, 13
D.  13, 11
Câu 23:  Nguyên tử X có 3 lớp electron và lớp ngoài cùng có 5 electron. Cấu hình electron của nguyên tử X là:


A.  1s22s22p63s23p3
B.  1s22s22p5
C.  1s22s22p3
D.  1s22s22p63s23p5
Câu 24:  Nguyên tử Cr(Z = 24). Cấu hình electron lớp ngoài cùng của Cr là:


A.  3d5
B.  4s2
C.  4s1
D.  3d4
B. PHẦN TỰ LUẬN, PHẦN RIÊNG (2 ĐIỂM): Học sinh làm trực tiếp trên đề.
B1. CÁC LỚP TỪ A1 ĐẾN A8:

Câu 1: Cho nguyên tử X (Z = 8)

a. Viết cấu hình lecetron của nguyên tử X: 



b.Nguyên tố X thuộc loại nguyên tố gì (s, p, d, f)? 

c. X có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng?


Câu 2: Trong tự nhiên nguyên tố Đồng có 2 đồng vị bền 
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 và 
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. Biết nguyên tử khối trung bình của Đồng là 63,54. Tính phần trăm số nguyên tử của đồng vị 
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B2: CÁC LỚP TỪ A9 ĐẾN A13:


Câu 1: Cho nguyên tử X (Z = 15)
a. Viết cấu hình lecetron của nguyên tử X: 



b.Nguyên tố X thuộc loại nguyên tố gì (s, p, d, f)? 

c. X có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng?


Câu 2: Cho 20,58 gam muối NaX tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 thu được 37,556 gam kết tủa AgX. Trong tự nhiên nguyên tố X có 2 đồng vị 
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 và 
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. Tính phần trăm số nguyên tử của đồng vị 
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.(Cho nguyên tử khối trung bình của Na = 22,99; Ag = 107,87; N = 14; O = 16)
------ HẾT ------
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